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A. NỘI DUNG ÔN TẬP

	Nội dung


Chi tiết
	
Phần Văn bản


	Phần Tiếng Việt
	Phần Làm văn

	   Yêu cầu
	- Nhớ các kiến thức về tác giả, tác phẩm, nội dung, nghệ thuật của các văn bản:  Bàn về đọc sách ( Chu Quang Tiềm).Tiếng nói của văn nghệ ( Nguyễn Đình Thi).Mùa xuân nho nhỏ ( Thanh Hải). Viếng lăng Bác ( Viễn Phương). Sang thu ( Hữu Thỉnh). Nói với con ( Y Phương). Mây và sóng ( R. Ta-go)
- Hiểu các ý nghĩa chi tiết, giá trị của tác phẩm, thông điệp tác giả muốn gửi gắm…
- Viết đoạn văn, bài văn trình bày suy nghĩ, cảm nhận về văn bản hoặc trích đoạn văn bản.
	-Nhớ, hiểu, xác định, nêu được tác dụng và lấy ví dụ các khái niệm về:  Khởi ngữ. Các thành phần biệt lập. Liên kết câu và liên kết đoạn văn. Nghĩa tường minh và hàm ý. Từ loại, cụm từ, thành phần câu, các kiểu câu…

-Biết viết đoạn văn có sử dụng các yếu tố tiếng Việt yêu cầu.

	 -  Nghị luận xã hội: về một sự việc, hiện tượng đời sống, về một vấn đề tư tưởng đạo lí.
  - Nghị luận văn học: nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.


	Hướng dẫn học tập


	· Đọc lại toàn bộ các văn bản
· Đọc sách tham khảo về tác phẩm
	·  Đọc lại SGK về các bài đã học
·  Hoàn thành bài tập SGK
	· Đọc lại lý thuyết
· Thực hành viết đoạn

	Tài liệu tham khảo



	· Sách giáo khoa
·  Vở ghi, vở bài tập, vở bài tập cuối tuần, hệ thống phiếu bài tập tuần




B. BÀI TẬP
Phần 1: Hoàn thiện bảng sau:
	STT
	Tên văn bản
	Tác giả
	Hoàn cảnh sáng tác…
	Thể loại+Phương thức biểu đạt
	Nội dung
	Nghệ thuật

	
	Các văn bản kể trên trong chương trình học kì 2.
	
	
	
	
	



Phần 2: Bài tập 

Bài tập1:  “Mùa xuân nho nhỏ” là một sáng tạo độc đáo của nhà thơ Thanh Hải với cảm xúc dào dạt, tình yêu quê hương đất nước đắm sâu, lời ca trong sáng, hình thức giản dị. Và trong “Mùa xuân nho nhỏ” nhà thơ Thanh Hải đã viết:
            Mùa xuân người cầm súng
            Lộc giắt đầy trên lưng 
            Mùa xuân người ra đồng 
            Lộc trải dài nương mạ
           Tất cả như hối hả
            Tất cả như xôn xao…  
Câu 1. Giải thích ý nghĩa nhan đề và chỉ rõ mạch cảm xúc của bài thơ. 
Câu 2. Ta có thể thay từ “xôn xao” trong câu thơ “Tất cả như xôn xao” bằng từ “lao xao” được không? Vì sao? 
Câu 3.  Bằng một đoạn văn nghị luận qui nạp (có độ dài khoảng 12 câu) em hãy trình bày cảm nhận của mình về đoạn thơ trên. Đoạn văn có sử dụng một câu hỏi tu từ và một thành phần biệt lập cảm thán. (Gạch chân, chú thích rõ).
Câu 4. Nêu tên một văn bản cũng viết về mùa xuân trong chương trình Ngữ văn THCS (có kèm theo tên tác giả.)
[bookmark: _GoBack]Bài tập 2: Xúc động khi tới lăng Chủ tịch, trong một sáng tác của mình nhà thơ Vương Trọng có viết:
“...Rưng rưng trông Bác yên nằm
Giấu rồi nước mắt khó cầm cứ rơi
                                             Ở đây lạnh lắm Bác ơi
    Chăn đơn Bác đắp nửa người ấm sao?"
                                                    (Theo Đọc - hiểu Ngữ văn 9, NXB Giáo dục 2007)
Câu 1: Giọt “nước mắt khó cầm cứ rơi” của tác giả gợi nhớ tới khổ thơ nào trong bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương? Chép lại khổ thơ đó. Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.
Câu 2: Cách bộc lộ cảm xúc trong dòng thơ đầu của khổ thơ em vừa chép là hình thức biểu cảm theo cách nào?
Câu 3: Chỉ rõ và cho biết hiệu quả diễn đạt của biện pháp tu từ điệp ngữ có trong khổ thơ trên. 
Câu 4:Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận quy nạp để làm rõ niềm xúc động mãnh liệt và ước nguyện chân thành tha thiết của nhà thơ. Trong đoạn văn có sử dụng thành phần phụ chú và câu phủ định. Gạch chân chỉ rõ.
Câu 5: Cây tre đã trở thành hình ảnh trung tâm của nhiều tác phẩm văn học Việt Nam. Trong chương trình Ngữ văn THCS có văn bản nào em đã học cũng xuất hiện hình ảnh cây tre làm trung tâm? Tác giả của văn bản đó là ai? 
Bài tập 3:
Cho khổ thơ: 
	          Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
               Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về....



Câu 1. Khổ thơ trên được trích trong bài thơ nào? Của ai? Ghi rõ tên bài thơ và tên tác giả.
Câu 2. Những biến chuyển của không gian lúc sang thu được tác giả thể hiện qua những hình ảnh, hiện tượng nào? Nêu nhận xét của em về cách sử dụng các hình ảnh, hiện tượng đó.
Câu 3. Giải nghĩa từ láy chùng chình  và cho biết tác dụng của từ láy đó trong việc thể hiện hình ảnh sương thu trong khổ thơ?
Câu 4. Câu thơ Hình như thu đã về là câu trần thuật hay câu hỏi? Vì sao? Câu thơ đó sử dụng thành phần biệt lập – tình thái nào? Hãy chỉ rõ.
Câu 5.Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 10 đến 12 câu trình bày cảm nhận của em về khổ thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng phép thế để liên kết và câu chứa thành phần khởi ngữ. (gạch dưới từ ngữ dùng làm phép thế và thành phần khởi ngữ).
Bài tập 4: Bài thơ “Nói với con” của Y Phương có đoạn: 
Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
Câu 1.Từ việc nắm được bố cục hãy nêu mạch vận động cảm xúc của bài thơ “Nói với con”. 
Câu 2. Một trong những nét đặc sắc của bài thơ “Nói với con” là cách nói mộc mạc, giàu hình ảnh của người miền núi. Hãy phân tích nét đắc sắc ấy trong hai câu thơ sau và cho biết nhà thơ muốn ca ngợi phẩm chất tốt đẹp nào của “người đồng mình”.
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Câu 3.Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận tổng - phân - hợp để nêu cảm nhận về vẻ đẹp trong lao động của “người đồng mình” và thiên nhiên nghĩa tình được tác giả khắc họa trong đoạn thơ đã cho. Đoạn văn có sử dụng một câu nghi vấn dùng để khẳng định và một thành phần tình thái (gạch chân, chú thích rõ).
Bài tập 5: Cho đoạn văn bản sau:
	“ Giáo dục tức là giải phóng. Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hòa bình, công bằng và công lí. Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này – các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ - gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng, bởi vì cái thế giới mà chúng ta để lại cho thế giới ấy.” 
 						( SGK NV9, tập II, tr.33, NXB GDVN)
Câu 1.Hãy chỉ ra phép liên kết được sử dụng trong câu : “ Giáo dục tức là giải phóng. Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hòa bình, công bằng và công lí.” 
Câu 2. Hãy gọi tên thành phần được in đậm trong đoạn trích trên? Từ đó, hãy cho biết, chiếc chìa khóa để dẫn đến cánh của hòa bình, công bằng và công lí mà các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ nắm giữ là gì? 
Câu 3. Dựa vào hiểu biết xã hội của bản thân và qua đoạn văn bản trên, hãy trình bày suy nghĩ của mình trong khoảng 2/3 trang giấy về ý kiến: Học tập là con đường quan trọng nhất để thế hệ trẻ làm chủ thế giới tương lai. 
Bài tập 6: Đọc đoạn trích sau và trả lời những câu hỏi bên dưới:
	…Lòng tự tin thực sự không bắt đầu bởi những gì người khác có thể nhận ra như gia thế, tài năng, dung mạo, bằng cấp, tiền bạc, quần áo… mà nó bắt đầu từ bên trong, tự sự BIẾT MÌNH. Biết mình có nghĩa là biết điều này. Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định.
	Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi người một trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.
                (Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Phạm Lữ Ân, NXB Hội nhà văn, 2020)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì? 
Câu 2.Theo tác giả, giá trị của mỗi người có thể được biểu hiện như thế nào? 
Câu 3. Qua nội dung đoạn trích, em suy nghĩ như thế nào về việc nhận thức đúng giá trị bản thân? Hãy trình bày ý kiến của em trong khoảng 2/3 trang giấy thi. 
Bài tập 7: Đọc phần trích sau đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Hãy tiếp tục làm những điều mà trái tim bạn tin rằng nó đúng với bản thân. Hãy để giấc mơ của bạn lớn mạnh hơn nỗi sợ hãi và hãy để hành động của bạn nói thay những lời sáo rỗng. Đừng để bản thân sống bằng sự may rủi, hãy sống bằng những lựa chọn của chính bạn. Thay vì luôn đổ lỗi bản thân thì tại sao bạn không thay đổi? Đừng để những quyết định của bạn nằm trên miệng lưỡi của người khác.
Bạn nói bạn không học giỏi toán nhưng thực sự bạn không chịu học.Bạn nói bạn không biết làm thơ thật ra thì bạn chưa hề làm thơ. Năng khiếu có thể là tự nhiên nhưng các kỹ năng chỉ có thể được phát triển bởi từng giờ, từng ngày tập luyện.
Đây là cuộc đời của bạn, và chỉ duy nhất của bạn. Người khác có thể cùng đi với bạn, nhưng không ai có thể đi thay nó cho bạn.
 (Theo Tùng Khuê - CareerLink.vn từ “Mười lời khuyên hữu ích cho bản thân”)
Câu 1.Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.
Câu 2.Theo người viết việc “bạn không học giỏi toán” hay “bạn không biết làm thơ” là do đâu?
Câu 3.Từ nội dung đoạn trích cùng những hiểu biết của bản thân, em hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 2/3 trang giấy thi) để làm sáng tỏ nhận định: Chuyện ta cần làm trong đời không phải vượt lên trên người khác mà là vượt lên trên chính bản thân mình. 
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